
Trường Tiểu học Chính Nghĩa – Lớp Năm ___ - Họ tên HS: …..………………. 

Toán 5 

Tuần 23 – Tiết 3 

Bài: Luyện tập (SGK/119) 

Bài 1/119: 

a) Đọc các số đo sau: (viết thành chữ) 

 5m3   : …………….…………………………………………………………………. 

 2010cm3  : …………….…………………………………………………………………. 

 2005dm3  : …………….…………………………………………………………………. 

 10,125m3  : …………….…………………………………………………………………. 

 0,109m3  : …………….…………………………………………………………………. 

 0,051dm3  : …………….………………………………………………………………….. 

 
𝟏

𝟒
 m3                    : …………….………………………………………………………………….. 

𝟗𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎
 dm3          : …………….…………………………………………………………………..           

b) Viết các số đo thể tích: (viết thành số) 

- Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối : …………………………. 

- Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối : …………………………. 

- Ba phần tám đề-xi-mét khối    : …………………………. 

 

Bài 2/119: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3/119: So sánh các số đo sau đây: 

a) 913,232413m3   ……… 913 232 413cm3                b) 
𝟏𝟐𝟑𝟒𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎
m3……… 12,345m3 

 

Hướng dẫn: Các em có thể vận dụng các tính chất cơ bản của số thập phân, đổi số 

thập phân thành phân số thập phân để so sánh. 

 

 

 

 

  


